Ngày soạn:

Ngày giảng:

BÀI 40: BIỂU ĐỒ CỘT
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 

- Biết được các bước vẽ biểu đồ cột

- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ cột
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất, lựa chọn giải pháp phù hợp để thực hiện nhiệm vụ học tập.

* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS thực hiện được các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa khi mô tả dữ liệu và đọc dữ liệu từ biểu đồ cột; vận dụng giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Học sinh đánh giá và giải thích được cách làm đã được thực hiện trong Thử thách nhỏ.

- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được cách vẽ biểu đồ cột, đọc và mô tả được dữ liệu từ biểu đồ cột; tự tin trình bày, tranh luận kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: Học sinh sử dụng thước kẻ để vẽ được biểu đồ cột từ bảng số liệu cho trước. 

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, phấn màu, máy tính, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (07 phút)

a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận ra khó khăn nếu biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ tranh, dẫn đến nhu cầu dùng biểu đồ cột để biểu diễn.

b) Nội dung: Học sinh đọc bài toán mở đầu SGK trang 77 và nghiên cứu bảng 9.2.

c) Sản phẩm: Chỉ ra khó khăn nếu biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ tranh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm bàn:
- Đọc bài toán trong SGK trang 77.
- Quan sát Bảng 9.2/SGK trang 77.

- HS trả lời các câu hỏi sau:
? Nêu khó khăn khi dùng biểu đồ tranh để thể hiện bảng thống kê 9.2.

? Nhận xét cách biểu diễn bảng 9.2 bằng biểu đồ cột như hình 9.2.

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc bài toán trong SGK trang 77.
- Thảo luận nhóm bàn trả lời các câu hỏi của GV.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chốt lại các khó khăn khi dùng biểu đồ tranh thể hiện bảng 9.2 

- GV dựa vào nhận xét của học sinh để đặt vấn đề vào bài mới: Việc vẽ biểu đồ cột và phân tích dữ liệu dựa vào biểu đồ cột như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu.
	* Các khó khăn khi dùng biểu đồ tranh là:

- Nếu mỗi biểu tượng biểu diễn một phong bao lì xì thì phải vẽ nhiều biểu tượng (tổng số là 124 biểu tượng).

- Nếu dùng 1 biểu tượng biểu diễn nhiều phong bao lì xì thì do 32, 37, 35, 30 không có ước chung lớn hơn 1 nên sẽ phải biểu diễn thông qua một phần của biểu tượng. 

* Nhận xét: Biểu đồ cột dễ nhìn hơn, biểu diễn dễ hơn...


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (35 phút)

Hoạt động 2.1: Thực hành vẽ biểu đồ cột (15 phút)
a) Mục tiêu: 

- Giúp HS biết các bước vẽ biểu đồ cột

b) Nội dung: 

- HS tự nghiên cứu mục thực hành vẽ biểu đồ cột (SKG/77), Giáo viên giới thiệu hướng dẫn học sinh các bước thực hiện thông qua trình chiếu.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh nắm vững các bước vẽ biểu đồ cột.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc các bước vẽ biểu đồ cột trong SGK/77.

- Trả lời câu hỏi:

? Trình bày các bước vẽ biểu đồ cột

? Khi vẽ biểu đồ cột cần lưu ý gì? 

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Tự nghiên cứu nội dung trong SGK/77

- HS trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp nghe, nhận xét.

* Kết luận: 

- GV chốt lại các bước vẽ biểu đồ cột, hướng dẫn chi tiết từng bước thông qua trình chiếu hình 9.3 và hình 9.4.

- GV trình chiếu hình 9.5 và nêu 1 số chú ý khi vẽ biểu đồ cột

- GV giới thiệu nhanh cách vẽ biểu đồ cột bằng công cụ Excel; và giới thiệu dùng biểu đồ thanh ngang để biểu diễn bảng 9.2.
	1. Vẽ biểu đồ cột

* Thực hành:(SGK/77)


[image: image1.png]S5 phong bao fi xi
a0

£

0
25
20
15
10
B
°
6A 68 6C 0 Lép

56 lwgng phong bao [i xi ban dugc trong ngay du tién







Hoạt động 2.2: Luyện tập 1 (20 phút)
a) Mục tiêu: 

- Phần 1 giúp HS hoàn thiện biểu đồ cột (khi đã có kết quả của một số bước đầu).

- Phần 2 giúp HS vẽ toàn bộ biểu đồ cột khi có bảng số liệu.
b) Nội dung: 

- Học sinh hoạt động nhóm tự làm bài tập Luyện tập 1(SGK trang78).

c) Sản phẩm: 

- Lời giải bài Luyện tập 1(SGK trang 78).

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm (6hs/nhóm) và thực hiện kỹ thuật phòng tranh.

- Đọc nội dung Bài 1/luyện tập 1(SGK trang 78)

- Thảo luận theo nhóm bài 1/luyện tập 1

- Hoàn thiện câu trả lời vào bảng nhóm.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thảo luận nhóm thực hiện các yêu cầu trên.

- Treo các bảng kết quả hoạt động nhóm trên tường.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- Đại diện các nhóm trình bày
- Các nhóm còn lại lắng nghe, quan sát và nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung câu trả lời.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, chính xác hóa kết quả bài 1/Luyện tập 1.
- GV chốt lại các bước vẽ biểu đồ
	* Luyện tập 1 (SGK/78): 

Bài 1:

a) Bảng thống kê số HS yêu thích các thể loại văn học dân gian:

Thể loại

Thần thoại

Truyền thuyết

Cổ tích

Số học sinh

10

20

15

b) Biểu đồ:
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân:

- Đọc nội dung bài 2/Luyện tập 1(SGK trang 78)

- Từng cá nhân HS thực hiện yêu cầu bài 2/luyện tập 1 vào trong vở.

- 01 học sinh lên thực hiện vẽ biểu đồ cột trên bảng.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- 01HS lên bảng làm bài 2. 

- HS cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của bạn.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét, chính xác hóa kết quả  bài 2/Luyện tập 1.  
	Bài 2:

Biểu đồ:
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( Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)

- Xem lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Các bước vẽ biểu đồ cột.

- Làm bài tập 9.16; 9.17 (SGK/trang 81).

Tiết 2

3. Hoạt động 3: Phân tích số liệu với biểu đồ cột (40 phút)
Hoạt động 3.1: Ví dụ (15 phút)

a) Mục tiêu: Hướng dẫn HS cách đọc, phân tích số liệu với biểu đồ cột. 
b) Nội dung: Quan sát biểu đồ cột hình 9.8  và phân tích số liệu thông qua trả lời các câu hỏi trong ví dụ (SGK/79).
c) Sản phẩm: Kết quả phân tích số liệu với biểu đồ cột. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Gv trình chiếu ví dụ (SGK/79), yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân đọc và quan sát hình 9.8 để trả lời các câu hỏi:

? Cho biết hoạt động nào thu hút nhiều bạn tham gia nhất? Cách nhận biết?

? Hãy lập bảng thống kê số lượng các bạn lốp Nam tham gia các hoạt động trong giờ ra chơi từ biểu đồ bên.

? Cho biết hoạt động nào là hoạt động tại chỗ, hoạt động nào là hoạt động vận động.

? So sánh số học sinh tham gia hoạt động tại chỗ và hoạt động vận động trong giờ ra chơi.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- Cá nhân HS thực hiện trả lời câu hỏi trên.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi nêu trên.

- Cả lớp lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét, chính xác hóa kiến thức và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV chốt lại cách phân tích dữ liệu với biểu đồ
	2. Phân tích số liệu với biểu đồ cột

* Ví dụ: (SGK/79)

a) Hoạt động đá cầu thu hút nhiều bạn tham gia nhất.

b) Ta có bảng thống kê như sau:

Hoạt động

Đọc sách

Chơi cờ vua

Nhảy dây

Đá cầu

Số bạn tham gia

11

2

8

12

c) Đọc sách, chơi cờ vua là các hoạt động tại chỗ; Nhảy dây, đá cầu là các hoạt động vận động.

Số học sinh tham gia hoạt động tại chỗ là: 11 + 2 = 13 (học sinh)

Số học sinh tham gia hoạt động vận động là: 8 + 12 = 20 (học sinh)

Số học sinh tham gia hoạt động vận động nhiều hơn.


Hoạt động 3.2: Luyện tập 2 (17 phút)

a) Mục tiêu: HS tự thực hành việc đọc, phân tích số liệu với biểu đồ cột. 
b) Nội dung: Hoạt động nhóm làm bài luyện tập 2 phần 1 và hoạt động cá nhân làm bài luyện tập 2 phần 2.

c) Sản phẩm: Lời giải bài luyện tập 2. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (6hs/nhóm) thực hiện bài 1/luyện tập 2(SGK/79)
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS hoạt động theo nhóm.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày

- Cả lớp lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét, khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV chốt lại cách phân tích dữ liệu với biểu đồ
	* Luyện tập 2: 
Bài 1 (SGK/79):
a) Chỉ có nhận xét của Vuông phù hợp với thông tin từ biểu đồ

b) Sóc và gà rừng có tốc độ tối đa từ 10 đến 19 dặm/giờ

Ngựa vằn và nai có tốc độ tối đa từ 40 đến 49 dặm/giờ

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân làm bài bài 2/luyện tập 2(SGK/80), quan sát biểu đồ hình 9.10 và trả lời câu hỏi: 

? Thay dấu “?” trong biểu đồ trên bằng số liệu thích hợp nếu biết GDP của Việt Nam năm 2014 là 186 tỉ đô la.

? Từ năm 2014 đến năm 2017, GDP của Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 

- HS đọc đề bài và trả lời câu hỏi vào vở.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Yêu cầu 01 HS lên bảng làm bài 2/luyện tập 2 (SGK/80) (GV chuẩn bị sẵn bảng phụ hình 9.10)

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét, khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV chốt lại cách phân tích dữ liệu với biểu đồ
	Bài 2 (SGK/80):

a) Dấu “?” được thay bằng 186

b) Từ năm 2014 đến năm 2017, GDP của Việt Nam có xu hướng tăng.



Hoạt động 3.3: Thử thách nhỏ (8 phút)

a) Mục tiêu: Giúp HS biết được cách biểu diễn số liệu âm trong biểu đồ cột. 
b) Nội dung: HS hoạt động nhóm bàn thực hiện Thử thách nhỏ (SGK/80)

c) Sản phẩm: Câu trả lời phần thử thách nhỏ: Biểu đồ vẽ hợp lí, cột nằm dưới trục ngang biểu diễn số liệu âm. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

- Yêu cầu thảo luận nhóm bàn thực hiện thử thách nhỏ (SGK/80): quan sát bảng số liệu 9.5 và biểu đồ cột hình 9.11, trả lời các câu hỏi:

? Theo em, biểu đồ Minh vẽ có hợp lí không.

? Các cột nằm dưới trục ngang thể hiện điều gì.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thảo luận nhóm bàn thực hiện theo yêu cầu trên 

* Báo cáo, thảo luận: 
- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày

- Cả lớp lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét, khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV chốt lại cách biểu diễn số liệu âm trong biểu đồ cột.
	* Thử thách nhỏ: (SGK/80)
Biểu đồ hợp lí. Các cột nằm dưới trục ngang biểu diễn số liệu âm. Trong trường hợp này, lợi nhuận âm tức là cửa hàng bị lỗ.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức về biểu đồ cột để giải quyết bài toán đơn giản

b) Nội dung: 

- HS thực hiện giải bài tập sau: Từ kết quả bài 2/luyện tập 2, em hãy cho biết năm nào GDP của Việt Nam là cao nhất, thấp nhất? Hãy lập bảng thống kê GDP của Việt Nam từ năm 2014 đến 2017?

- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

( Giao nhiệm vụ 1: Từ kết quả bài 2/luyện tập 2, em hãy cho biết năm nào GDP của Việt Nam là cao nhất, thấp nhất? Hãy lập bảng thống kê GDP của Việt Nam từ năm 2014 đến 2017?

- Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân làm bài tập trên.

+ Năm 2017 GDP cao nhất (224 tỉ đô la), năm 2014 GDP thấp nhất (186 tỉ đô la).

+ Bảng thống kê GDP của Việt Nam từ năm 2014 đến 2017

	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017

	GDP 

(tỉ đô la)
	186
	193
	205
	224


- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV hướng dẫn để HS hiểu rõ nhiệm vụ.

( Giao nhiệm vụ 2: Yêu cầu HS thực hiện cá nhân.

- Xem lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ cách vẽ và phân tích số liệu biểu đồ cột.

- Làm bài tập 9.11; 9.12; 9.13; 9.14;9.15 (SGK/81).

- Chuẩn bị giờ sau: xem trước bài Biểu đồ cột kép (SGK/82).
